
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP GIỚI TÍNH

1 Bùi Minh Khôi 2040230228 14DHQTMK05 Nam

2 Cao Ngô Thanh Thiện 2004231640 14DHHH04 Nam

3 Đàm Duy Quang 2032230347 14DHTDH04 Nam

4 Đặng Hoàng Minh 2001210156 12DHTH02 Nam

5 Đinh Tuấn Nam 2037210293 12DHKTL01 Nam

6 Hoàng Hữu Thắng 2037210035 12DHKTL02 Nam

7 Lê Công Vinh 2024230236 14DHQTDVLH01 Nam

8 Lê Đỗ Trung Hiếu 2004230044 14DHHH03 Nam

9 Lê Minh Đề 2037215058 12DHKTL03 Nam

10 Lê Nguyễn Thanh Tâm 2023210910 12DHNH02 Nam

11 Ngô Quốc Duy 2037210315 12DHKTL02 Nam

12 Nguyễn Đức Nghĩa 2032230319 14DHTDH04 Nam

13 Nguyễn Hoàng Long 2024230085 14DHQTDVLH04 Nam

14 Nguyễn Hữu Phước 2001230701 14DHTH14 Nam

15 Trương Nhật Tân 2037210038 12DHKTL02 Nam

16 Phạm Điền 2037210107 12DHKTL01 Nam

17 Nguyễn Trần Phúc 2036230373 14DHKDQT04 Nam

18 Văn Thương Trường 2040230663 14DHQTMK05 Nam

19 Nguyễn Lâm Hồng Bình 2037215021 12DHKTL08 Nữ

20 Lê Nguyễn Trà My 2037215142 12DHKTL05 Nữ

21 Lê Thị Huyền Trang 2037225366 13DHKTL03 Nữ

22 Nguyễn Thị Tường Vy 2037210212 12DHKTL02 Nữ

23 Nguyễn Thùy Yến Vi 2007230492 14DHKT01 Nữ

24 Phạm Thị Kiều Thu 2037225016 13DHKTL02 Nữ

25 Trần Hà My 2004230079 14DHHH04 Nữ

26 Lê Thanh Hiếu 2004230046 14DHHH03 Nam

27 Nguyễn Thị Vân Kiều 2004230058 14DHHH03 Nữ

28 Lê Nguyễn Khánh Duy 2004230029 14DHHH03 Nam

29 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 2031311830 12DHQLMT2 Nữ

30 Nguyễn Thị Thu Thảo 2007214886 12DHKT06 Nữ

31 Thạch Thảo Ái My 2005211194 12DHTP04 Nữ

32 Trần Thị Kiều Anh 2005210175 12DHTP04 Nữ

33 Phạm Nguyễn Huyền Trân 2001200004 11DHTH04 Nữ

34 Nguyễn Thị Cát Tiên 2031210429 12DHQLMT02 Nữ

35 Huỳnh Trung Hậu 2041210251 12DHQTTP01 Nam

36 Hoàng Lan Tuyết Anh 2037214996 12DHKTL05 Nữ

37 Nguyễn Tấn Phát 2004223607 13DHHH04 Nam
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38 Nguyễn Thị Thương 2001207124 11DHTH11 Nữ

39 Nguyễn Lâm Minh Quảng 2003216734 12DHCK03 Nam




















